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CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG TRỊ
	PHÒNG PHÁP CHẾ - 
THANH TRA - AN TOÀN AN NINH HÀNG HẢI
Mã số: QT.PC.34
Ban hành lần: 04

Ngày ban hành: 20/04/2021

	1.
	NỘI DUNG QUY TRÌNH

	1.1
	Căn cứ pháp lý

	
	- Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015

- Nghị định 57/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành giao thông vận tải

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

- Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

- Nghị định 143/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định bảo vệ công trình hàng hải

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

- Thông tư 34/2013/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam.

- Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của cảng vụ hàng hải.

- Thông tư 52/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định về bảo trì công trình hàng hải

- Thông tư 57/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giao thông Vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị

- Thông tư 07/2019/TT-BGTVT ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về bảo trì công trình hàng hải

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

	1.2
	Điều kiện thực hiện

	
	- Bảo đảm phân công nhiệm vụ rõ ràng, không chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian kiểm tra; khả thi, tiết kiệm nguồn lực thực hiện.

- Định hướng kế hoạch kiểm tra phải được xây dựng đúng quy định của pháp luật

	1.3
	Cách thức thực hiện

	
	Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

	1.4
	Cơ quan thực hiện: Phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn, an ninh hàng hải - Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị
Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan

	1.5
	Đối tượng được kiểm tra: Tổ chức, cá nhân

	1.6
	Địa điểm thực hiện: Tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra

	1.7
	Kết quả thực hiện: Kết luận kiểm tra

	2.
	TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

	TT
	Nội dung thực hiện
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/

Kết quả

	B1
	Lập kế hoạch kiểm tra

Căn cứ sự chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế tại các bến cảng, cầu cảng, kho bãi, cơ sở đóng tàu, các điểm thuộc trách nhiệm quản lý, cán bộ phụ trách tiến hành lập kế hoạch kiểm tra định kỳ 01 năm/lần theo biểu mẫu BM.PC.34.01 trình Lãnh đạo phòng xem xét
	Cán bộ phòng Pháp chế - Thanh tra – An toàn an ninh hàng hải
	Định kỳ 01 năm/1 lần
	Mẫu BM.PC.34.01

	B2
	Kiểm tra nội dung kế hoạch 

Sau khi dự thảo xong kế hoạch cán bộ trình Lãnh đạo phòng kiểm tra chỉnh sửa bổ sung. Căn cứ mục tiêu, kế hoạch đề ra của cơ quan và các yêu cầu của luật định, Trưởng phòng xem xét nội dung kế hoạch (ký nháy) nếu kế hoạch đảm bảo về thời gian, nội dung và trình Lãnh đạo cảng vụ phê duyệt chính thức. Trường hợp kế hoạch cần chỉnh sửa bổ sung yêu cầu cán bộ hoàn thiện
	Lãnh đạo phòng
	02 ngày 
	Mẫu BM.PC.34.01

	B3
	Phê duyệt kế hoạch kiểm tra

Trên cơ sở đề xuất của Trưởng phòng  Pháp chế - Thanh tra – An toàn an ninh hàng hải, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị xem xét phê duyệt ban hành quyết định về việc kiểm tra việc thực hiện pháp luật về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường,... đối với cảng biển, kho bãi, cơ sơ đóng tàu,... Quyết định thành lập đoàn kiểm tra. Chuyển các phòng ban, đơn vị thực hiện.
	Lãnh đạo Cảng vụ
	
	Mẫu BM.PC.34.02

	B4
	Thực hiện kiểm tra

Sau khi kế hoạch và quyết định kiểm tra được Lãnh đạo cơ quan phê duyệt, phòng Pháp chế - Thanh tra – An toàn an ninh hàng hải chủ trì phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra trên cơ sở nội dung kế hoạch đã phê duyệt.

1. Đối với việc kiểm tra các bến cảng.

 1.1. Kiểm tra thủ tục hành chính:
a, Phòng chống cháy nổ:

- Phương án phòng chống cháy nổ;

- Giấy chứng nhận phòng chống cháy nổ do cơ quan có thẩm quyền cấp hàng năm.

b, Phòng ngừa ô nhiễm môi trường:

- Phê duyệt đánh giá tác động môi trường của cơ quan chức năng;

- Phê duyệt kế hoạch phối hợp ứng cứu sự cố tràn dầu (đối với cảng xăng dầu).

c, An ninh cảng biển:

- Giấy chứng nhận phù hợp do Cục Hàng hải cấp.

- Giấy chứng nhận cán bộ an ninh do Cục hàng hải cấp.

- Biên bản ghi chép thực tập và diễn tập và diễn tập an ninh.

- Bản lưu các cam kết an ninh giữa tàu và cảng (nếu có).

- Nhật ký kiểm soát người và phương tiện ra vào cầu cảng.

- Đánh giá An ninh cảng biển.

- Kế hoạch An ninh cảng biển.

d, Hồ sơ khai thác cầu cảng:

- Quyết định công bố cầu cảng của Cục Hàng hải Việt Nam.

+ Sơ đồ và các thông số cơ bản của cầu, chiều dài, chiều rộng và chiều cao bến. chiều dài, rộng và độ sâu vùng nước cùng các kết cấu khác có liên quan.

+ Sơ đồ cầu bến, bố trí đệm va, bích neo và đặc trưng kỹ thuật chính của thiết bị.

+ Phương thức cập cầu cảng, điều kiện tự nhiên (gió, dòng chảy).

+ Phương thức và sơ đồ buộc tàu; các điều kiện tự nhiên hạn chế.

+ Nhật ký khai thác cầu cảng theo qui định.

+ Hồ sơ kiểm tra định kỳ cầu cảng theo qui định.

đ. Kiểm tra phương tiện và trang thiết bị làm hàng:

Các hồ sơ đăng ký và đăng kiểm phương tiện ô tô, xe cẩu, xe nâng và máy xúc.

e, Bảo vệ công trình hàng hải.

- Phương án Bảo vệ công trình hàng hải.

- Tổ chức thực hiện phương án bảo vệ công trình hàng hải.

f, Bảo trì, bảo dưỡng các hạng mục công trình.

- Quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hạng mục công trình.

- Sổ theo dõi quá trình bảo trì, bảo dưỡng các hạng mục công trình.

1.2 Kiểm tra thực tế tại cầu cảng, kho bãi.

a, Kiểm tra an toàn các công trình trong vùng đất và vùng nước cảng:

- Kiểm tra thực tế mặt cầu, bích buộc, đệm va, các kết cấu, hệ thống chiếu sáng phục vụ làm hàng. Việc chất xếp hàng hóa nguy hiểm và gây ô nhiễm môi trường.

- Kiểm tra bình đồ trước bến. Các lỗ giảm áp, các hố ga, gờ chắn xe và các ụ điện, kè chắn sóng, kè tạo bãi.

- Kho hàng: Kiểm tra các trang thiết bị cứu hỏa bình CO2 và các hộp van cứu hỏa, hệ thống thông gió, hệ thống điện chiếu sáng kho hàng bãi cảng.

- Hệ thống thoát nước xung quanh đường ra vào cảng và trong cảng.

- Đường trong và ngoài cảng: Hệ thống chiếu sáng khu vực trong và ngoài cảng, mặt nền bãi cảng, taluy âm - dương, gờ chắn, biển hiệu chỉ dẫn giao thông, chướng ngại vật.

b,  Kiểm tra vệ sinh trật tự trong khu vực cảng:

- Vệ sinh khu đất và khu nước cảng;

- Xem xét khu vực xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp thu gom từ các phương tiện tàu thuyền.

c. Kiểm tra tất cả hệ thống phòng chống cháy nổ tại khu vực xung quanh cảng, kho hàng, kho dầu:

- Phòng chống cháy nổ trong kho hàng, bãi cảng.

- Kiểm tra hệ thống vòi rồng, họng cứu hoả, vòi phun xem có ở trạng thái sẵn sàng không;

- Kiểm tra thiết bị cứu hoả: Đúng chủng loại, số lượng, hạn sử dụng.
- Kiểm tra  bình CO2;  Bình bột.
- Dụng cụ thô sơ: Cát, chăn, xẻng, búa…   

d. Kiểm tra an ninh khu vực trong cảng.

- Kiểm tra các hàng rào, chiếu sáng vùng đất, vùng nước, thiết bị theo dõi an ninh, việc kiểm tra phương tiện và người ra vào cổng, phương tiện thủy ra vào làm hàng, việc giám sát khu vực hạn chế, hệ thống chiếu sáng sự cố.

đ. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: 

-  Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị đã được phê duyệt.

- Phương án phối hợp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại (PCTT-TCKN) khu vực cảng đã được phê duyệt.

- Quyết định thành lập ban (tổ) PCTT-TKCN.

2. Đối với các cơ sở đóng tàu.

2.1 Kiểm tra thủ tục hành chính:

a, Phòng chống cháy nổ:

- Phương án phòng chống cháy nổ.

- Giấy chứng nhận phòng chống cháy nổ do cơ quan có thẩm quyền cấp hàng năm.

b, Phòng ngừa ô nhiễm môi trường:

- Đánh giá tác động môi trường việc xử lý chất thải và chất rắn, phương án chống tràn dầu.

- Phê duyêt đánh giá tác động môi trường của cơ quan chức năng.

c, Hồ sơ khai thác cầu cảng:

- Quyết định công bố cầu cảng của Cục hàng hải Việt Nam;

- Lý lịch cầu cảng ( Trong lý lịch cầu cảng phải có)

+ Sơ đồ và các thông số cơ bản của cầu, chiều dài, chiều rộng và chiều cao bến; chiều dài, rộng và độ sâu vùng nước cùng các kết cấu khác có liên quan.

+ Sơ đồ cầu bến, sơ đồ bố trí đệm va, bích neo và đặc trưng kỹ thuật chính của thiết bị này.

+ Hồ sơ kiểm tra định kỳ cầu cảng theo qui định.

d,  Kiểm tra an toàn lao động:

- Kiểm tra tất cả thẻ, chứng chỉ an toàn lao động của công nhân làm việc trong Nhà máy.

- Kiểm tra các trang bị an toàn lao động của công nhân có đảm bảo an toàn hay không.

e, Bảo vệ công trình hàng hải.

- Phương án Bảo vệ công trình hàng hải.

- Tổ chức thực hiện phương án bảo vệ công trình hàng hải.

f, Bảo trì, bảo dưỡng các hạng mục công trình.

- Quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hạng mục công trình.

- Sổ theo dõi quá trình bảo trì, bảo dưỡng các hạng mục công trình.

2.2 Kiểm tra thực tế tại khu vực làm việc, cầu cảng và triền đà 

a. Kiểm tra an toàn các công trình trong khu vực Nhà máy.

- Cầu tàu, triền đà;

- Khu làm việc, bến bãi, hệ thống thoát nước.

- Biển hiệu chỉ dẫn, chướng ngại vật.

b. Kiểm tra vệ sinh môi trường khu vực vùng đất và vùng nước trước bến Nhà máy:

- Vệ sinh khu đất, nhà xưởng;

- Xem xét khu vực xử lý rác thải thải công nghiệp, chất thải rắn và rác thải sinh hoạt.

c. Hệ thống phòng chống cháy nổ:

- Phòng cháy nổ trong kho xưởng, công trường, cầu tàu triền đà, ụ tàu.

- Phòng chống cháy nổ kho chứa nhiên vật liệu.

- An toàn về điện, chống sét.

d. Kiểm tra việc đảm bảo các điều kiện kinh doanh đóng mới và sửa chữa tàu biển.

e. Kiểm tra công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:

-  Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị đã được phê duyệt.

- Phương án phối hợp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực cảng đã được phê duyệt.

- Quyết định thành lập ban (tổ) PCTT-TKCN.

Trong quá trình tiến hành kiểm tra, cán bộ kiểm tra phải lập biên bản kiểm tra hiện trường, biên bản làm việc, biên bản xử phạt hành chính nếu phát hiện các hành vi vi phạm theo mẫu quy định
	Đoàn kiểm tra/ Cơ quan, đơn vị được kiểm tra
	Thời gian theo nội dung quyết định
	Mẫu

PL.PC.34.01 

Mẫu BM.PC.34.03, BM.PC.34.04, BM.PC.34.05, BM.PC.34.06

	B5
	Báo cáo công tác kiểm tra

Sau khi kết thúc công tác kiểm tra, đoàn kiểm tra tổng hợp hồ sơ và lập báo cáo kết quả kiểm tra cũng như đề xuất các biện pháp xử lý các hành vi vi phạm (nếu có).
	Trưởng đoàn kiểm tra
	Sau khi kết thức công tác kiểm tra
	Mẫu BM.PC.34.07

	B6
	Quyết định xử phạt (nếu có)

- Căn cứ biên bản vi phạm hành chính, phòng Pháp chế - Thanh tra – An toàn an ninh hàng hải tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Phòng Tài vụ tiến hành các thủ tục thu tiền xử phạt hoặc hướng dẫn đơn vị vi phạm nộp tiền tại kho bạc Nhà nước theo quy định
	Lãnh đạo Cảng vụ, Phòng P Pháp chế - Thanh tra – An/ Phòng Tài vụ/ đơn vị vi phạm
	
	

	3.
	BIỂU MẪU  

	
	Mẫu BM.PC.34.01 Kế hoạch kiểm tra an toàn, an ninh hàng hải, PCCN và phòng ngừa ô nhiễm môi trường
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	Mẫu BM.PC.34.02 Quyết định về việc kiểm tra an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại cảng biển
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	Mẫu BM.PC.34.03 Biên bản kiểm tra an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, PCCN và phòng ngừa ô nhiễm môi trường
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	Mẫu BM.PC.34.04 Biên bản phúc tra an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, PCCN và phòng ngừa ô nhiễm môi trường
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	Mẫu BM.PC.34.05 Biên bản hiện trường
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	Mẫu BM.PC.34.06 Biên bản sự việc
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	Mẫu BM.PC.34.07 Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường
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	4.
	HỒ SƠ LƯU  

	4.1
	Tất cả hồ sơ tài liệu liên quan đến việc kiểm tra

	4.2
	Quyết định kiểm tra/ Kết quả kiểm tra/ Quyết định xử phạt hành chính

	5.
	LƯU HỒ SƠ

	5.1
	Hồ sơ Kiểm tra cảng biển và hoạt động hàng hải được sắp xếp, biên mục và lưu tại phòng Pháp chế, Thanh tra, An toàn an ninh hàng hải - Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị 

Tháng 12 hàng năm chuyển và bàn giao hồ sơ về Bộ phận lưu trữ của Cảng vụ hàng hải lưu trữ theo quy định.

	5.2
	Thời gian lưu hồ sơ: Theo quy định hiện hành.
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		Số:     /QĐ-CVHHQT

		…………, ngày …… tháng …… năm……





QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Kiểm tra an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại cảng biển

__________________

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG TRỊ

	- Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015;

- Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/05/2017 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

- Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 Quy định về tổ chức và hoạt động của cảng vụ hàng hải;

- Căn cứ Thông tư 34/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam;

- Theo đề nghị của Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra – An toàn An ninh Hàng hải                                                         

QUYẾT ĐỊNH



Điều 1. Tiến hành kiểm tra an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường đối với Cảng .........................................................

Thuộc .......................................................................................................................

Điều 2. Việc kiểm tra được tiến hành bởi các ông/bà có tên sau đây:

		1. Ông: 

2. Ông: 

3. Ông: 

4. Ông: 

5. Ông: 

		- Chức vụ:                                               - Trưởng đoàn

- Chức vụ:                                               - Phó đoàn

- Chức vụ:                                               - Thành viên

- Chức vụ:                                               - Thành viên

- Chức vụ:                                               - Thành viên





 Tiến hành vào hồi ........., ngày ...... tháng ...... năm 20....

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 2 có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định. Các phòng ban đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan và các ông/bà có tên trên căn cứ Quyết định thi hành. 



Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC                                                    

     - Như Điều 3;

     - Lưu: VT, PCTTATANHH.                                     
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BIÊN BẢN KIỂM TRA AN TOÀN HÀNG HẢI, AN NINH HÀNG HẢI, PCCN VÀ PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG



	Hôm nay, vào hồi .... h .... ngày......tháng ...... năm 20... Tại ................................ ...............................................................  Chúng tôi gồm:

I. ĐẠI DIỆN CẢNG VỤ HÀNG HẢI  QUẢNG TRỊ

1. Ông: ...................................................... Chức vụ: .......................................................

2. Ông: ...................................................... Chức vụ: .......................................................

II. ĐẠI DIỆN .............................................................................

1. Ông: ...................................................... Chức vụ: .......................................................

2. Ông: ...................................................... Chức vụ: .......................................................

	Cùng tiến hành kiểm tra an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, PCCN và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại........................................... và đi đến thống nhất như sau:

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Biên bản kiểm tra kết thúc vào hồi ......h...... ngày .......tháng....... năm 20.....

	

Biên bản được lập thành ... bản mỗi bên giữ ….. bản có giá trị pháp lý như nhau.

    

      ĐẠI DIỆN.......................................                      ĐẠI DIỆN CVHH QUẢNG TRỊ
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PHÒNG PHÁP CHẾ TT-ATANHH
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		…………, ngày …… tháng …… năm……





KẾ HOẠCH KIỂM TRA AN TOÀN, AN NINH HÀNG HẢI, PCCN VÀ PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Tại cảng: .................................................................................................................

1. Thời gian: Từ                     , ngày      tháng       năm 20...

2. Thành phần đoàn kiểm tra:

  Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị.

3. Nội dung kiểm tra:

3.1. Kiểm tra thủ tục hành chính:

a, Phòng chống cháy nổ:

- Phương án phòng chống cháy nổ;

- Giấy chứng nhận phòng chống cháy nổ do cơ quan có thẩm quyền cấp hàng năm.

b, Phòng ngừa ô nhiễm môi trường:

- Phê duyệt đánh giá tác động môi trường của cơ quan chức năng;

- Phê duyệt kế hoạch phối hợp ứng cứu sự cố tràn dầu.(đối với cảng xăng dầu)

c, An ninh cảng biển:

- Giấy chứng nhận phù hợp do Cục Hàng hải cấp;

- Giấy chứng nhận cán bộ an ninh do Cục hàng hải cấp;

- Biên bản ghi chép thực tập và diễn tập và diễn tập an ninh;

- Bản lưu các cam kết an ninh giữa tàu và cảng (nếu có);

- Nhật ký kiểm soát người và phương tiện ra vào cầu cảng;

- Đánh giá An ninh cảng biển;

- Kế hoạch An ninh cảng biển.

d, Hồ sơ khai thác cầu cảng:

- Quyết định công bố cầu cảng của Cục Hàng hải Việt Nam;

+ Sơ đồ cầu bến, bố trí đệm va, bích neo.

+ Nhật ký khai thác cầu cảng theo qui định;

đ. Kiểm tra phương tiện và trang thiết bị làm hàng :

 Các hồ sơ đăng ký và đăng kiểm phương tiện ô tô, xe cẩu, xe nâng và máy xúc.

3.2 Kiểm tra thực tế tại cầu cảng, kho bãi.

a, Kiểm tra an toàn các công trình trong vùng đất và vùng nước cảng:

- Kiểm tra thực tế mặt cầu, bích buộc, đệm va, các kết cấu, hệ thống chiếu sáng phục vụ làm hàng. Việc chất xếp hàng hóa nguy hiểm và gây ô nhiễm môi trường;

- Kiểm tra bình đồ trước bến. Các lỗ giảm áp, các hố ga, gờ chắn xe, và các ụ điện, kè chắn sóng, kè tạo bãi;

- Kho hàng: kiểm tra các trang thiết bị cứu hỏa bình Co2, và các hộp van cứu hỏa, hệ thống thông gió, hệ thống điện chiếu sáng kho hàng bãi cảng;

- Hệ thống thoát nước xung quanh đường ra vào cảng và trong cảng;

- Đường trong và ngoài cảng:  hệ thống chiếu sáng khu vực trong và ngoài cảng, mặt nền bãi cảng, taluy âm - dương, gờ chắn, biển hiệu chỉ dẫn giao thông, chướng ngại vật.

b,  Kiểm tra vệ sinh trật tự trong khu vực cảng:

- Vệ sinh khu đất và khu nước cảng;

- Xem xét khu vực xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp thu gom từ tàu biển.

c. Kiểm tra tất cả hệ thống phòng chống cháy nổ tại khu vực xung quanh cảng, kho hàng, kho dầu:

- Phòng chống cháy nổ trong kho hàng, bãi cảng;

- Kiểm tra hệ thống vòi rồng, họng cứu hoả, vòi phun xem có ở trạng thái săn sàng không;

- Kiểm tra thiết bị cứu hoả: Đúng chủng loại, số lượng, hạn sử dụng;

- Kiểm tra bình Co2;  Bình bột;

- Dụng cụ thô sơ: cát, chăn, xẻng, búa…   

d. Kiểm tra an ninh khu vực trong cảng.

- Kiểm tra các hàng rào, chiếu sáng vùng đất, vùng nước, thiết bị theo dõi an ninh, việc kiểm tra phương tiện và người ra vào cổng, phương tiện thủy ra vào làm hàng, việc giám sát khu vực hạn chế, hệ thống chiếu sáng sự cố.

đ. Kiểm tra kế hoạch ứng phó khắc phục sự cố tràn dầu. (đối với cảng xăng dầu)

- Tại kho Xăng dầu;

- Tại cảng xuất nhập đường thủy;

- Công tác thu gom và vận chuyển;

- Công tác xử lý sau thu gom.

e. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: 

-  Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị đã được phê duyệt;

- Phương án phối hợp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực cảng đã được phê duyệt;

- Quyết định thành lập ban (tổ) PCTT-TKCN của đơn vị.

                                                           

                                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG
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BIÊN BẢN SỰ VIỆC

	Hôm nay, vào hồi .... giờ .... ngày......tháng ...... năm 20…...,Tại ................................ .................................................................................. Chúng tôi gồm:

I. ĐẠI DIỆN CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG TRỊ

1. Ông: ......................................................... Chức vụ: ....................................................

2. Ông: ......................................................... Chức vụ: ....................................................

II. ĐẠI DIỆN .............................................................................

1. Ông: .......................................................... Chức vụ: ...................................................

2. Ông: .........................................................  Chức vụ: ...................................................

III. ĐẠI DIỆN ............................................................................................................................

1. Ông: .......................................................... Chức vụ: ...................................................

2. Ông: .........................................................  Chức vụ: ...................................................

	Cùng tiến lập biên bản sự việc đi đến thống nhất như sau:

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

	 

Biên bản  kết thúc vào hồi ......giờ...... ngày .......tháng....... năm 20..…

Biên bản được lập thành .... bản mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

    

ĐẠI DIỆN.......................................                                      ĐẠI DIỆN CVHH QUẢNG TRỊ
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BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG

	Hôm nay, vào hồi .... giờ .... ngày......tháng ...... năm 20…...,Tại ................................ .................................................................................. Chúng tôi gồm:

I. ĐẠI DIỆN CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG TRỊ

1. Ông: ......................................................... Chức vụ: ....................................................

2. Ông: ......................................................... Chức vụ: ....................................................

II. ĐẠI DIỆN .............................................................................

1. Ông: .......................................................... Chức vụ: ...................................................

2. Ông: .........................................................  Chức vụ: ...................................................

III. ĐẠI DIỆN ............................................................................................................................

1. Ông: .......................................................... Chức vụ: ...................................................

2. Ông: .........................................................  Chức vụ: ...................................................

	Cùng tiến lập biên bản hiện trường đi đến thống nhất như sau:

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

	 

Biên bản  kết thúc vào hồi ......giờ...... ngày .......tháng....... năm 20..…

Biên bản được lập thành .... bản mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

    

ĐẠI DIỆN CVHH QUẢNG TRỊ                         ĐẠI DIỆN                                ĐẠI DIỆN
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Quảng Trị, ngày       tháng       năm  20…

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra, kiểm tra an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và

phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại ……..



                      Kính gửi: Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Trị



Thực hiện Quyết định kiểm tra số…………….. ngày     …..../…..../……. của Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Trị về việc kiểm tra an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường và Kế hoạch tiến hành kiểm tra đã được phê duyệt.

Từ ngày  …..../…..../…….đến ngày …..../…..../……. Đoàn kiểm đã tiến hành kiểm tra tại Công ty ...........

Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo Công ty …………………………………..…. và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung kiểm tra:

I. Đặc điểm tình hình, kết quả kiểm tra:

1. Đặc điểm tình hình: 

Cảng biển Cửa Việt nằm trong nhóm cảng biển Trung Trung Bộ (cảng nhóm III), được ……..

2. Kết quả kiểm tra :

2.1 Công tác phòng chống cháy nổ:

- Các Giấy chứng nhận về phòng cháy chữa cháy, và kế hoạch phòng chống cháy nổ tại cầu cảng, đơn vị đã thực hiện ..................

- Các trang thiết bị phòng chống cháy nổ tại cầu đơn vị đã bố trí và lắp đặt.......

2.2 Công tác phòng ngừa ô nhiễm môi trường:

- Các hồ sơ giấy tờ liên quan đến đánh giá tác động môi trường, phê duyệt đánh giá tác động môi trường được đơn vị thực hiện................

- Các trang thiết bị phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại cầu cảng, đơn vị đã bố trí và lắp đặt......................

2.3 Công tác an ninh cảng biển:

- Các giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận phù hợp An ninh cảng biển,                    Giấy chứng nhận cán bộ an ninh cảng biển, bản ghi chép thực tập, diễn tập an ninh,  bản cam kết an ninh tàu - cảng (nếu có), Nhật ký kiểm soát người/phương tiện ra vào cảng, đơn vị đã thực hiện................

- Các trang thiết bị phục vụ cho công tác theo dõi, giám sát người các phương tiện vào ra khu vực cảng, các biển báo khu vực nguy hiểm, khu vực hạn chế đơn vị đã lắp và bố trí ...............

2.4. Hồ sơ khai thác cầu cảng:

- Lý lịch cầu cảng:................. 

- Quyết định công bố cảng biển:................. 

- Nhật ký khai thác cầu cảng:....................

II. Nhận xét và kết luận:  

	1. Kết quả đạt được, hạn chế, sai phạm: (nhận xét, kết luận về kết quả đạt được, hạn chế, sai phạm (nếu có) của đối tượng kiểm tra trong đó cần nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm)…

2. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: (Nêu các biện pháp Đoàn kiểm tra đã áp dụng trong khi tiến hành kiểm tra (tạm đình chỉ việc làm gây thiệt hại, kiểm kê tài sản, niêm phong tài liệu..)) ….

3. Những ý kiến còn khác nhau giữa các thành viên Đoàn kiểm tra:  

III. Kiến nghị biện pháp xử lý:

(Xử lý hành chính; xử lý kinh tế, chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm (nếu có) sang cơ quan điều tra)....

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại Công ty …………..…., Đoàn kiểm tra xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Trị.



		Nơi nhận:

- Như trên; 		                                                 

- Lưu: PC-TTATANHH.	
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BIÊN BẢN PHÚC TRA AN TOÀN HÀNG HẢI, AN NINH HÀNG HẢI, PCCN VÀ PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

	Hôm nay, vào hồi .... h .... ngày......tháng ...... năm 20...  Tại ............................................................................................... Chúng tôi gồm:

I. ĐẠI DIỆN CẢNG VỤ HÀNG HẢI  QUẢNG TRỊ

1. Ông: ...................................................... Chức vụ: .......................................................

2. Ông: ...................................................... Chức vụ: .......................................................

II. ĐẠI DIỆN .............................................................................

1. Ông: ...................................................... Chức vụ: .......................................................

2. Ông: ...................................................... Chức vụ: .......................................................

	Cùng tiến hành phúc tra an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, PCCN và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại........................................... và đi đến thống nhất như sau:
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	Biên bản kiểm tra kết thúc vào hồi ......h...... ngày .......tháng....... năm 20.....
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